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TÒA ÁN NHÂN DÂN                 céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

HUYỆN LỤC NGẠN                              §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc 
 tØnh BẮC GIANG    
B¶n ¸n sè: 50/2019/HSST 
Ngµy 17/7/2019. 

Nh©n danh 

nƯíc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG 
 

Víi thµnh phÇn héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
 

 *ThÈm ph¸n – Chñ to¹ phiªn toµ: Bà Lương Thị Ngọc Hà. 

 *C¸c Héi thÈm nh©n d©n: - 1. Ông Trần Đăng Thanh. 

                                            -2. Ông Tạ Văn Doanh. 

* Thư ký ghi biªn b¶n phiªn toµ: Bµ Vũ Thị Thu Trang - C¸n bé Toµ ¸n nh©n 
d©n huyÖn Lôc Ng¹n. 

*§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Lôc Ng¹n tham gia phiªn toµ: 
Ông Trần Quang Ninh - KiÓm s¸t viªn. 
 

Ngµy 17  th¸ng 7 n¨m 2019  t¹i Trụ sở Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Lôc Ng¹n xÐt 
xö sơ thẩm công khai vụ án hình sự s¬ thÈm thô lý sè: 44/2019/HSST ngµy 13 th¸ng 6 
n¨m 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 53/2019/QĐXXST - HS ngµy 02 
th¸ng 7 n¨m 2019 ®èi víi bÞ c¸o: 

Trần Văn T (tên gọi khác: không), sinh năm 1994 tại huyện L, tỉnh Bắc 
Giang. Nơi ĐKHKTT: Thôn K, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang; Chỗ ở: Thôn K, xã 
H, huyện L, tỉnh Bắc Giang; 
Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam;        
Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;Con ông Trần Văn S - sinh năm 1970 và  bà  
Hoàng Thị X - sinh năm 1972; Vợ: Vi Thị M - sinh năm 1995; Con: Trần Thị Thu H, 
sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Tại bản án số 43/2015/HSST ngày 29/6/2015 của Tòa án nhân dân 
huyện L xử phạt Trần Văn T 08 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (được trừ thời gian 
tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/4/2015 đến 04/6/2015). Ngày 21/8/2015 Trần Văn T 
chấp hành xong án phí hình sự sơ thẩm, ngày 14/2/2016 chấp hành xong hình phạt tù. 
Đến thời điểm phạm tội này bị cáo đã được xóa án tích. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/4/2019, hiện đang bị tạm giam tại Trại 
tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Có mặt tại phiên toà. 
         * Bị hại:  

Anh Lục Văn Đ -  Sinh n¨m 1986 ( Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt). 
Trú quán: Thôn N, xã N, huyÖn L, tØnh Bắc Giang. 

Anh Vũ Thế P -  Sinh n¨m 1993 (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt). 
Trú quán: Thôn K, xã T, huyÖn L, tØnh Bắc Giang.                                              

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 08 giờ, ngày 10/3/2019 anh  Lục Văn Đ điều khiển xe mô tô, nhãn 
hiệu Honda, loại xe Dream, màu sơn nâu, biển kiểm soát 98E1-107.26, đi làm vườn 
tại thôn N , xã N, huyện L. Khi đến nơi anh Đ dựng xe mô tô ở rìa đường liên thôn 
tiếp giáp vườn của gia đình rồi để chìa khóa xe mô tô trong túi áo khoác màu đỏ và 
vắt áo ở đầu xe mô tô, sau đó anh Đ vào làm vườn. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng 
ngày, trong khi anh Đ đang làm vườn thì có Trần Văn T, sinh năm 1994, trú tại thôn 
K, xã H, huyện L đi bộ đến, thấy anh Đ mải làm vườn, xung quanh không có ai nên T  
nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe mô tô của anh Đ. T  đến chỗ anh Đ hỏi đường đi 
vào doanh trại bộ đội 18, anh Đ chỉ đường cho T rồi quay lại làm vườn. Lúc này T 
quan sát thấy chiếc áo khoác của anh Đ vắt ở trên đầu xe mô tô, chỗ túi áo thò ra 
chiếc móc treo chìa khóa. T lấy chìa khóa xe mô tô ở túi áo ra và mở khóa điện xe mô 
tô rồi nổ máy xe điều khiển đi về hướng thôn K, xã H, huyện L. Lúc này anh Đ đang 
làm vườn nghe có tiếng xe nổ nên chạy ra chỗ dựng xe mô tô của mình thì thấy có 
một thanh niên mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai màu đen điều khiển xe mô tô của mình 
đi. Còn T  sau đó tiếp tục điều khiển xe đi xuống huyện L, trên đường đi T rẽ vào 
quán sửa xe gần công ty bao bì huyện L mượn cờ lê tháo lỏng ốc biển số ra rồi T đi 
tiếp một đoạn nữa thì dừng xe lại, dùng tay tháo biển kiểm soát ra vứt xuống mương 
nước gần đó. T tiếp tục điều khiển xe mô tô đến thôn N, xã D, thành phố B thì dừng 
lại dùng tay tháo 02 gương chiếu hậu vứt ở khu vực sau nhà văn hóa thôn N. Sau đó 
T  điều khiển xe quay về huyện L, trên đường quay về T  vứt chiếc áo khoác màu đỏ 
của anh Đ ở rìa quốc lộ 31. Khi T điều khiển xe mô tô trộm cắp được của anh Đ về 
đến thị trấn C thì gặp lực lượng Công an huyện L yêu cầu T cho kiểm tra giấy tờ tùy 
thân và giấy tờ liên quan đến chiếc xe mô tô, do T không xuất trình được giấy tờ nên 
lực lượng Công an huyện L đã lập biên bản mời T về Công an huyện L làm việc. Tại 
Công an huyện L Trần Văn T khai nhận chiếc xe mô tô trên là do T trộm cắp được, 
đồng thời T giao nộp 01 xe máy mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe DREAM, màu 
nâu, không gắn biển kiểm soát, số khung 239640, số máy 153637; 01 chìa khóa xe 
loại 04 cạnh, một đầu bằng nhựa có gắn móc bằng kim loại hình tròn màu trắng. 

Sau khi bị mất trộm chiếc xe mô tô, cùng ngày anh Lục Văn Đ đã đến Công an 
huyện Lục Ngạn trình báo. 

Ngày 11/3/2019, Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã đưa Trần Văn 
T đi đến các vị trí Thể vứt gương, biển số xe và chiếc áo khoác của anh Đ theo lời 
khai của T để tiến hành truy tìm thu giữ.  Kết quả truy tìm được 02 chiếc gương chiếu 
hậu tại phía sau nhà văn hóa thôn N, xã D, Thành phố B, còn lại chiếc biển số 98E1-
107.26 và 01 áo khoác màu đỏ không thu giữ được.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 44/KL-HĐ ngày 11/3/2019 của Hội đồng 
định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lục Ngạn kết luận: 01 chiếc xe mô tô, 
nhãn hiệu Honda, loại xe Dream, màu sơn nâu, biển sô  98E1-107.26  giá trị ở thời 
điểm chiếm đoạt là 15.800.000 đồng. 

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội Trộm cắp tài sản nêu trên, ngày 03/4/2019 
Trần Văn T  tiếp tục thực hiện hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cụ 
thể: Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 03/4/2019 T đang chơi game tại quán Internet nhà 
bà Giáp Thị B, sinh năm 1951, thuộc thôn P, xã H, huyện L thì  gặp anh Vũ Thế P, 
sinh năm 1993, trú tại thôn K, xã T, huyện L(là bạn của T) cũng đến chơi game. Quá 
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trình chơi game tại quán, T đã 03 lần hỏi mượn anh P chiếc điện thoại di động nhãn 
hiệu  Iphone 7 plus, màu sơn đen để gọi cho bạn đều được anh P đồng ý. Khoảng 12 
giờ trưa, T tiếp tục mượn điện thoại của anh P lần nữa để gọi cho bạn, lúc này T phát 
hiện thấy trong  ốp lưng của điện thoại có số tiền 605.000 đồng nên T nảy sinh ý định 
chiếm đoạt chiếc điện thoại cùng số tiền trên để chi tiêu cá nhân. Lợi dụng anh P mải 
chơi game không để ý, T cầm điện thoại đi ra ngoài cửa quán internet và đi sang 
hướng cổng chợ K về nhà.  Lúc này anh P thấy nghi ngờ nên rút sạc điện thoại và đi 
ra cửa quán thì không thấy T đâu, anh P  đã gọi điện thoại cho T yêu cầu T mang trả 
điện thoại. T có hứa hẹn sẽ mang trả điện thoại nhưng sau đó anh P không thấy đem 
trả. Cùng ngày 03/4/2019, anh Vũ Thế P có đơn trình báo Công an huyện Lục Ngạn. 

Ngày 04/4/2019, Trẩn Văn T đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú và khai 
nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp 01 (một) chiếc điện thoại 
Iphone 7 plus, màu sơn đen, số IMEI: 353816086095249 cho Cơ quan Công an 
huyện Lục Ngạn, được niêm phong vào phong bì thư dán kín ký hiệu “ĐT”. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 59/KL-HĐ ngày 04/4/2019 của Hội đồng 
định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lục Ngạn kết luận: 01 chiếc điện thoại di 
động nhãn hiệu Iphone 7 plus 128Gb, màu đen, kiểu máy MN522LL/A, IMEL: 
353816086095249; 01 chiếc ốp lưng điện thoại cho Iphone 7 plus, màu trắng, loại 
bằng nhựa Silicon giá trị ở thời điểm chiếm đoạt là 7.200.000 đồng.  

Lời khai nhận của T phù hợp với lời khai của người bị hại; người làm chứng và 
các tài liệu có trong hồ sơ. 

Tại bản cáo trạng số: 50/CT-VKS-HS ngày 13 tháng 6 năm 2019, Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Lục Ngạn đã truy tố bị cáo Trần Văn T về tội “ Trộm cắp tài sản” và 
tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 và 
điểm a khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự . 
 Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà sau khi phân tích tính 
chất vụ, giữ nguyên quyết định truy tố tại bản Cáo trạng đối với bị cáo và đề xuất ý 
kiến xử phạt bị cáo như sau: 

- ¸p dông kho¶n 1 §iÒu 173; điểm a khoản 1 Điều 175; điểm s kho¶n 1, 2 §iÒu 
51; Điều 55; §iÒu 38 Bé luËt h×nh sù;  

 Xử phạt bị cáo Trần Văn T từ 12 đến 15 tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản” và 
từ 9 đến 12 tháng tù về tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” Tổng hợp bị cáo 
phải chịu từ 21 đến 27 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 04/4/2019.  

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 
 * VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Người bị hại không có đề nghị gì nên không đặt ra 

xem xét giải quyết. 

* ¸n phÝ: ¸p dông §iÒu 136 Bé luËt tè tông h×nh sù 2015. c¸c ®iÒu 3; 6; 23, 27 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 
giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án bị cáo phải chịu án phí theo 
quy định của pháp luật.  

Tại phiên toà bị cáo khai nhận đúng hành vi như đã khai tại cơ quan điều tra, bị 
cáo không có ý kiến gì về các kết luận định giá tài sản và thừa nhận Cáo trạng Viện 
kiểm sát truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng hành vi bị cáo đã thực hiện. 
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Bị hại anh P tại đơn xin vắng mặt không có yêu cầu bồi thường gì đối với bị cáo 
và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 
 
 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
        [ 1 ] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lục 
Ngạn, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn, Kiểm sát viên trong 
quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 
của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên toà bị cáo không có ý kiến 
hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 
tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 
tiến hành tố tụng  đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2 ] Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/3/2019 tại đường liên thôn thuộc thôn N, 
xã N, huyện L, Trần Văn T đã thực hiện hành vi trộm cắp 01 chiếc xe mô tô, nhãn 
hiệu Honda, loại xe Dream, màu sơn nâu, biển kiểm soát 98E1-107.26,  trị giá 
15.800.000 đồng của anh Lục Văn Đ. Đến khoảng 12 giờ ngày 03/4/2019, tại quán 
Internet nhà bà Giáp Thị B, thuộc thôn P, xã H, huyện L, Trần Văn T  đã có hành vi 
mượn của anh Vũ Thế P 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus 128Gb, 
màu đen, có ốp lưng, màu trắng, tổng giá trị 7.200.000 đồng, bên trong ốp lưng điện 
thoại có số tiền 605.000 đồng, mục đích để gọi cho bạn. Sau khi mượn được điện 
thoại T đã chiếm đoạt chiếc điện thoại và số tiền trên để sử dụng và chi tiêu cá nhân. 
Tổng giá trị tài sản T chiếm đoạt của anh P là 7.805.000 đồng. 

Như vËy, hµnh vi lÐn lót, lợi dụng sự sơ hở của anh Lục Văn Đ tự ý lấy chìa 
khóa mở khóa điện để lấy trộm xe máy của anh Đ mang đi sử dụng. Hành vi lợi dụng 
mối quan hệ bạn bè và lạm dụng sự tin tưởng của anh Vũ Thế P đối với T, T đã mượn 
điện thoại rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại và tiền của anh P ®· ®ñ yÕu tè 
cÊu thµnh téi “Trém c¾p tµi s¶n” ®ưîc quy ®Þnh t¹i ĐiÒu 173 và tội “Lạm dụng tín 
nhiệm chiếm đoạt tài sản” ®ưîc quy ®Þnh t¹i Điều 175 Bé luËt h×nh sù. Do đó, Cáo 
trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn truy tố bị cáo theo Điều 173 và 175 
của Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] XÐt thÊy hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o g©y mÊt trËt tù trÞ an ë ®Þa phư¬ng, 
xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, g©y t©m lý hoang mang, lo l¾ng cho ngưêi d©n 
trong qu¶n lý tµi s¶n nªn ph¶i lªn mét b¶n ¸n nghiªm khắc ®Ó gi¸o dôc bÞ c¸o vµ 
phßng ngõa chung. 

 [4] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 
của bị cáo thì thấy: 

Về nhân thân: Bị cáo đã từng bị Toà án xét xử về tội “ Trộm cắp tài sản” nay 
đã được xóa án tích, nhưng bị cáo không chịu cải sửa lấy đó làm bài học mà còn tiếp 
tục thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” và “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 
sản”.  
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Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 
Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại phiên tòa hôm nay, thấy rằng bị cáo có 
thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, sau 
khi phạm tội đã ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 
quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo được 
người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt quy định tại 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015. 
Nhưng do bị cáo đã bị xét xử về tội “ Trộm cắp tài sản” nhưng bị cáo không chịu cải 
sửa mà còn tiếp tục thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” và “ Lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản” nên cần áp dụng Điều 38 và 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình 
phạt và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian cao hơn mức khởi điểm 
mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung. 
 [6] Về trách nhiệm dân sự: Anh Lục Văn Đ đã nhận lại chiếc xe mô tô  nhãn 

hiệu Honda, loại xe Dream, màu sơn Nâu, không có biển kiểm soát; đối với 01 áo 
khoác màu đỏ và chiếc biển số 98E1-107.26 anh Định không yêu cầu bị cáo phải bồi 
thường. Anh Vũ Thế P đã nhận lại chiếc điện thoại; Đối với số tiền 605.000 đồng anh 
P không yêu cầu bị cáo phải bồi thường. Nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải 
quyết. 

[7] Về vật chứng: Ngày 20/5/2019  Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 
Lục Ngạn ra quyết định xử lý vật chứng trả lại 01 xe mô tô, nhãn hiệu Honda, loại 
xe Dream, màu sơn Nâu; 01 chiếc chìa khóa xe loại 04 cạnh một đầu bằng nhựa có 
gắn móc bằng kim loại hình tròn màu trắng; 02 chiếc gương chiếu hậu xe mô tô, 
màu đen cho chủ sở hữu hợp pháp  là anh Lục Văn Đ.  

Ngày 12/4/2019 và 30/5/2019 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục 
Ngạn ra quyết định xử lý vật chứng trả lại 01 điện thoại di động loại Iphone 7 Plus 
loại 128Gb, màu đen, có ốp lưng màu trắng cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Vũ Thế 
P; Trả cho bà Hoàng Thị X ( là mẹ đẻ bị cáo T) 01 chiếc áo khoác màu nâu đen, 
nhãn hiệu Guihang, size XL, áo kéo khóa, vai trái có hoa văn thêu chỉ trắng bên 
trái. 

Nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết. 
       Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
          Vì các lẽ trên, 

 

QuyÕt ®Þnh: 
Căn cứ vào kho¶n 1 §iÒu 173; điểm a khoản 1 Điều 175; điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 38, Điều 55 Bé luËt h×nh sù. 
Tuyªn bè bÞ c¸o Trần Văn T ph¹m téi “ Trộm cắp tài sản’’ và tội “Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 
Xử phạt bị cáo Trần Văn T 15( mười lăm) tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản” và 

10 ( mười ) tháng tù về tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp bị 
cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 25( hai mươi lăm ) tháng tù, thời 
hạn tù tính từ ngày 04/4/2019.  

VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Người bị hại không có đề nghị gì nên Hội đồng xét xử 
không đặt ra xem xét giải quyết. 
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* ¸n phÝ: ¸p dông §iÒu 136 Bé luËt tè tông h×nh sù 2015. c¸c ®iÒu 3; 6; 23; 27 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 
giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

Bị cáo Trần Văn T ph¶i chÞu 200.000 ®ồng tiÒn ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm.  
B¸o cho bÞ c¸o có mặt biÕt ®ưîc quyÒn kh¸ng c¸o trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ 

ngµy tuyªn ¸n. Người bị hại v¾ng mÆt biÕt ®ưîc quyÒn kh¸ng c¸o trong thêi h¹n 15 
ngµy kÓ tõ ngµy nhËn tèng ®¹t ¸n. 

 
N¬i nhËn: 

 - VKSND huyÖn Lôc Ng¹n; 

 - C«ng an huyÖn Lôc Ng¹n; 
 - TAND TØnh B¾c Giang; 
 - THADS huyÖn lôc ng¹n; 
 - BÞ c¸o;  
 - Bị hại; 

 - Lưu hå sơ, v¨n phßng. 

                      T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
                          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 
 
 
 

                     Lương Thị Ngọc Hà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




